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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức

và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp

_______________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về

quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy

định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012của Chính phủ quy

định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy

định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên
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chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy

định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng

Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ Trường Đại học";

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Liên Bộ

Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực

hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 2009

của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự

chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự

nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phân công, phân cấp quản lý

công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư

pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Lãnh đạo Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc

Bộ, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp

thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)




Hà Hùng Cường

 

QUY CHẾ



Phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong

các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1503 /QĐ-BTP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của

Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_______________________

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định thẩm quyền của Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ

chức cán bộ, Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và Thủ trưởng đơn

vị sự nghiệp thuộc Cục trong quản lý công chức, viên chức và người lao động làm

việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định

số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) trong

các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và đơn vị sự nghiệp thuộc Cục.

2. Các nội dung quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền xem xét của Ban

cán sự Đảng trước khi Bộ trưởng quyết định được thực hiện theo Quy chế làm việc

của Ban cán sự Đảng.

3. Việc phân cấp quản lý công chức và người lao động trong ngành Thi hành án dân

sự có quy định riêng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phân công là việc Bộ trưởng giao nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng cho Thứ

trưởng để giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện và Thứ trưởng được sử dụng quyền

hạn, nhân danh Bộ trưởng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân

công; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về các quyết định của

mình.

2. Phân cấp là việc chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng cho Cục

trưởng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc



Cục được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn

được phân cấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các quyết

định của mình.

Điều 3. Nội dung quản lý công chức, viên chức

1. Nội dung quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và

đơn vị sự nghiệp thuộc Cục quy định tại Quy chế này bao gồm:

a) Quản lý vị trí việc làm, cơ cấu công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; biên

chế, số lượng người làm việc;

b) Quản lý tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp viên chức;

c) Quy hoạch, đánh giá công chức, viên chức;

d) Tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên

chức;

đ) Phân công công việc, thuyên chuyển, điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển

đổi vị trí công tác;

e) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cho thôi chức vụ;

g) Chuyển ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; thi, xét nâng ngạch

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

h) Thực hiện chế độ tiền lương, cho thôi việc, nghỉ không hưởng lương, nghỉ phép

hàng năm, nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức, viên chức;

i) Kỷ luật công chức, viên chức;

k) Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội đối với công chức, viên chức;

l) Quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động làm việc theo chế

độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số

68/2000/NĐ-CP của Chính phủ;

m) Báo cáo, thống kê công chức, viên chức;

n) Kiểm tra việc thực hiện pháp luật công chức, viên chức; giải quyết khiếu nại, tố

cáo theo phân cấp và quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.



2. Các nội dung về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; cử công chức, viên

chức đi công tác ở nước ngoài; khen thưởng, quản lý hồ sơ công chức, viên chức và

nội dung khác về quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

và đơn vị sự nghiệp thuộc Cục không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo

quy định của Đảng, Nhà nước và các quy định, quy chế của Bộ Tư pháp.

Điều 4. Nguyên tắc phân công, phân cấp

1. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự

quản lý nhà nước thống nhất của Bộ trưởng đối với đội ngũ công chức, viên chức

trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và đơn vị sự nghiệp thuộc Cục.

2. Phát huy tính chủ động, đề cao trách nhiệm của Thứ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ

chức cán bộ, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và Thủ trưởng

đơn vị sự nghiệp thuộc Cục về quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự

nghiệp thuộc Bộ và đơn vị sự nghiệp thuộc Cục.

3. Tuân thủ đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về

điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục khi quyết định các nội dung quản lý công chức,

viên chức được phân công, phân cấp.

4. Phân cấp thẩm quyền theo mức độ tự chủ và khả năng của các đơn vị, đi đôi với

việc tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp

luật, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý công chức, viên chức và hiệu quả hoạt

động của đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và đơn vị sự nghiệp thuộc Cục.

Chương II

THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC

CỤC

Điều 5. Thẩm quyền của Bộ trưởng

Bộ trưởng quản lý toàn diện về chủ trương, chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ

công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và đơn vị sự nghiệp thuộc

Cục, quyết định các nội dung cụ thể sau đây:

1. Về công tác quy hoạch:


